NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2021-2022
(Kèm theo Công văn số 2418/SGDĐT-GDTrH ngày 11/11/2021 của Sở GDĐT Quảng Nam)

MÔN: HÓA 10 
(Không kiểm tra những nội dung giảm tải, nội dung tự học, tự học có hướng dẫn).
	TT
	Chủ đề/ bài học
	Mức độ
	Mô tả

	1
	Thành phần nguyên tử (HS tự đọc: Mục I.1.a. Sơ đồ TN phát hiện ra tia âm cực. Mục I.2. Mô hình TN khám phá ra hạt nhân nguyên tử. Tự học có HD: Mục II. KT và KL của nguyên tử).
	Nhận biết
	- Trình bày được thành phần của nguyên tử.

- Tên, kí hiệu, điện tích các loại hạt

- Khối lượng mỗi loại hạt. 

	
	
	Thông hiểu
	- So sánh được khối lượng của electron với proton và nơtron.

- Tính toán theo khối lượng của các hạt cơ bản.

	2
	Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học. Đồng vị
	Nhận biết
	- Trình bày được khái niệm nguyên tố hoá học, số hiệu nguyên tử và kí hiệu nguyên tử. 

- Phát biểu được khái niệm đồng vị, nguyên tử khối. 

	
	
	Thông hiểu
	- Xác định được các nguyên tử là đồng vị của nhau

- Xác định được số lượng các hạt cơ bản từ ký hiệu nguyên tử.

	
	
	Vận dụng
	- Tính được nguyên tử khối trung bình dựa vào khối lượng nguyên tử và phần trăm số nguyên tử của các đồng vị được cung cấp.

- Làm được các dạng bài tập về nguyên tử, xác định nguyên tố.

	3
	Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử. Cấu hình electron của nguyên tử.
	Nhận biết
	- Trình bày được mô hình của Rutherford – Bohr, mô hình hiện đại mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử. 

- Trình bày được khái niệm lớp, phân lớp electron.

	
	
	Thông hiểu
	- So sánh được mô hình của Rutherford – Bohr với mô hình hiện đại mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử.

- Xác định được mối quan hệ về số lượng phân lớp trong một lớp.

- Dựa vào đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử dự đoán được tính chất hoá học cơ bản (kim loại hay phi kim) của nguyên tố tương ứng.

	
	
	Vận dụng
	- Viết được cấu hình electron n.tử theo lớp, phân lớp electron khi biết số hiệu nguyên tử Z của 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng HTTH hoặc dựa trên các thông tin khác. 

	4
	Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (Tự học có hướng dẫn: Mục II. 1. Ô nguyên tố. Mục II. 2. Chu kì)
	Nhận biết
	Nêu được nguyên tắc sắp xếp của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (dựa theo cấu hình electron). Mô tả được cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và nêu được các khái niệm liên quan.

	
	
	Thông hiểu
	- Phân loại được nguyên tố (dựa theo cấu hình electron: nguyên tố s, p, d, f; dựa theo tính chất hoá học: kim loại, phi kim, khí hiếm).

	
	
	Vận dụng
	Xác định được vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố (ô, nhóm, chu kì) khi biết cấu hình e và ngược lại. Giải được các BT xác định tên n.tố thông qua các dữ kiện đã cho.

	5
	Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố hóa học. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

(HS tự đọc: II.2. Một số nhóm A tiêu biểu).


	Nhận biết
	- Nêu được đặc điểm cấu hình e lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A. 

- Trình bày được nguyên nhân của sự tương tự nhau về tính chất hoá học các nguyên tố trong cùng một nhóm A. Trình bày được nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố. Phát biểu được định luật tuần hoàn.

	
	
	Thông hiểu
	- Nhận xét được xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử, độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì, trong một nhóm (nhóm A). 

- Nhận xét và giải thích được xu hướng biến đổi tính kim loại, phi kim của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì, trong một nhóm (nhóm A).

- Nhận xét được xu hướng biến đổi hóa trị của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì, trong một nhóm (nhóm A).

- Trình bày được mối quan hệ giữa vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn với cấu tạo nguyên tử và tính chất cơ bản của nguyên tố và ngược lại.

	
	
	Vận dụng
	- So sánh các đại lượng vật lý và tính chất của nguyên tử các nguyên tố lân cận nhau.

- Làm được các bài tập về xác định nguyên tố, tính khối lượng các chất.

	6
	Liên kết ion (III. Tinh thể ion-  Học sinh tự đọc. Bài tập 2: Không yêu cầu hs làm)
	Nhận biết
	- Nêu được định nghĩa liên kết ion. Xác định được thành phần tham giâ liên kết ion.

	
	
	Thông hiểu
	- Viết được cấu hình electron của ion đơn nguyên tử cụ thể.

- Xác định được ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử trong một phân tử chất cụ thể.

- Trình bày sự tạo thành liên kết ion trong một số hợp chất.

	7
	Liên kết cộng hoá trị (II. Độ âm điện và LKHH: Tự học có HD. Không yêu cầu hs so sánh tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử. Bài tập 6: Không làm)
	Nhận biết
	- Nêu được khái niệm, cho ví dụ về liên kết cộng hoá trị (liên kết đơn, đôi, ba).
- Xác định được thành phần tham gia liên kết cộng hóa trị.

	
	
	Thông hiểu
	- Hiểu được nguyên nhân hình thành liên kết cộng hóa trị.

- Viết được công thức electron, công thức cấu tạo của một số chất đơn giản.

- Trình bày sự tạo thành liên kết cộng hóa trị trong một số chất.

	8
	Hoá trị và số oxi hoá
	Nhận biết
	- Trình bày được khái niệm điện hoá trị, cộng hóa trị của nguyên tố trong hợp chất.

- Nêu được các quy tắc và xác định được số oxi hoá của nguyên tố trong các phân tử đơn chất và hợp chất và ion.

	
	
	Thông hiểu
	Xác định được điện hóa trị, cộng hóa trị của nguyên tó trong một số hợp chất đơn giản.

	9
	Phản ứng oxi hoá - khử
	Nhận biết
	- Nêu được khái niệm về phản ứng oxi hoá – khử, chất oxi hóa, chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử và ý nghĩa của phản ứng oxi hoá – khử. 

	
	
	Thông hiểu
	- Phân biệt được chất oxi hóa và chất khử, sự oxi hoá và sự khử.

	
	
	Vận dụng
	- Cân bằng được phản ứng oxi hoá – khử bằng phương pháp thăng bằng electron.

	10
	Tổng hợp
	Vận dụng cao
	- Giải bài tập bảo toàn. Giải quyết các vấn đề lí thuyết tổng hợp, các vấn đề thực tế.



Lưu ý: HS được sử dụng bảng HTTH.
